
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHỦ NHIỆM Số điện thoại GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thái Mỹ Hoàng 6A1 0995625814

2 Vũ Thị Hà 6A2 0904955643

3 Quãng Thị Thúy Như 6A3 0972163099

4 Nguyễn Hồng Phước 6A4 0918734328

5 Nguyễn Văn Lộc 7A1  0352689492

6 Phạm Hồng Thắm 7A2 0903179880

7 Phạm Thị Minh Tâm 7A3 0906368487

8 Nguyễn Thị Diệu 7A4 0352604369

9 Nguyễn Thị Thạch Thảo 7A5 0969271524

10 Chu Thị Minh Thảo 8A1 0363369113

11 Nguyễn Thị Minh Thi 8A2 0938398432

12 Nguyễn Thị Hồng Điệp 8A3 0908046619

13 Lê Minh 8A4 0908590323

14 Nguyễn Văn Hùng 9A1 0987700768

15 Nguyễn Thị Xuân 9A2 0824586587

16 Ngô Trương Thùy Linh 9A3  0938890836

17 Trương Tâm Chinh 9A4 0932073155

18 Phạm Thị Vân 9A5 0982202080

(Đã ký)

Quận 8, ngày   26    tháng  8   năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Toại 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU 


